
STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Ngành Ghi chú
1 227193401 Nguyễn Thị Lan Anh 23/05/1993 Răng - Hàm - Mặt
2 227193402 Hoàng Thụy An Bình 14/01/1983 Răng - Hàm - Mặt
3 227193403 Lê Danh Bình 15/04/1994 Răng - Hàm - Mặt NT
4 227193404 Võ Tá Bình 20/12/1993 Răng - Hàm - Mặt
5 227193405 Nguyễn Trần Minh Đức 14/10/1992 Răng - Hàm - Mặt
6 227193406 La Tấn Hoàng 12/07/1994 Răng - Hàm - Mặt
7 227193408 Hoàng Đăng Khoa 12/11/1994 Răng - Hàm - Mặt
8 227193410 Phạm Thị Kiều Loan 18/04/1994 Răng - Hàm - Mặt NT
9 227193411 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 03/11/1994 Răng - Hàm - Mặt NT

10 227193412 Vy Khánh Ngọc 01/02/1992 Răng - Hàm - Mặt
11 227193413 Nguyễn Phúc Nguyên 07/04/1993 Răng - Hàm - Mặt
12 227193414 Lâm Cự Phong 30/10/1994 Răng - Hàm - Mặt NT
13 227193415 Nguyễn Thiên Phước 04/04/1994 Răng - Hàm - Mặt NT
14 227193416 Hoàng Văn Quý 25/10/1994 Răng - Hàm - Mặt NT
15 227193417 Đỗ Thị Mỹ Thân 06/07/1992 Răng - Hàm - Mặt
16 227193418 Trương Thị Kim Thịnh 30/04/1994 Răng - Hàm - Mặt NT
17 227193419 Lê Huy Thọ 28/02/1994 Răng - Hàm - Mặt
18 227193420 Nguyễn Công Kiều Trang 03/08/1994 Răng - Hàm - Mặt NT
19 227193421 Trần Minh Trí 10/05/1989 Răng - Hàm - Mặt
20 227193422 Nguyễn Hữu Trung 23/09/1992 Răng - Hàm - Mặt
21 227193423 Lê Quang Tuấn 25/10/1993 Răng - Hàm - Mặt
22 227193424 Trần Thị Tường Vi 18/06/1994 Răng - Hàm - Mặt NT
23 227193425 Hồ Trần Việt 25/04/1994 Răng - Hàm - Mặt NT
24 227193426 Tăng Văn Vĩnh 06/06/1992 Răng - Hàm - Mặt
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Ấn định danh sách có 24 (hai mươi tư) học viên.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2019
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